BÀI 40: TÌM TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA HAI SỐ
I. Trắc nghiệm: 
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng 
a) Tỉ số phần trăm của 63 và 300 là ? 
	A. 21%
	B. 100%
	C. 12%
	D. 210



b) Tỉ số phần trăm của 60 và 500 là ? 
	A. 12%
	B. 15%
	C. 20%
	D. 100



c) Tỉ số phần trăm của 35 và 56 là ? 
	A. 62,5%
	B. 60,5%
	C. 60%
	D. 62%



d) 15%  6 = ? 
	A. 90
	B. 60%
	C. 80%
	D. 90%



Bài 2. Điền vào bảng sau
	Số thứ nhất 
	37
	57
	116

	Số thứ hai 
	50
	50
	125

	Tỉ số phần trăm số thứ nhất và số thứ   hai
	
	
	



Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Tỉ số phần trăm của 25 và 100 là 25%
b) Tỉ số phần trăm của 45 và 24 là 18,75%
c) Kết quả phép tính 84% : 6 là 14
d) Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta tìm tích của hai số đó rồi nhân thương của hai số đó với 100. 
II. Tự luận: 
Bài 1. Tính
	a) 27% + 45,5%  
	92,7% - 76,7%
	100,5% - 55,5%

	b) 15%  4
	90% : 5 
	70% : 14 



Bài 2. Một trang trại nuôi 500 con gà và vịt, trong đó có 275 con gà. Hỏi tỉ số phần trăm của số vịt và tổng số con của trang trại đó ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Số truyện Conan chiếm 45 % số truyện có trên giá sách. Số truyện Shin cậu bé bút chì chiếm ít hơn số truyện Conan là 9%. Hỏi số truyện Shin cậu bé bút chì chiếm bao nhiêu phần trăm số quyển truyện trên giá sách ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Nhà trường tổ chức quyên góp kế hoạch nhỏ, theo kế hoạch trong thời gian quy định thì nhà trường phải quyên góp được 800 kg sách báo các loại …. Đến nửa thời gian đó, nhà trường đã quyên góp được 425 kg và đến hết thời gian quy định, nhà trường quyên góp được tất cả 850 cây. Hỏi : 
a) Đến hết nửa thời gian quy định, nhà trường đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch ?
b) Đến hết thời gian quy định, nhà trường đã vượt kế hoạch bao nhiêu phần trăm ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

